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MAU NHAN SAN PHAM

  t
Thanh phan: vién nang mém chúa):
Vitamin B1 iqmmin. rnononifrdÊ)................------««==<=.50 mg

Tá được vừa đủ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:

Xemtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp
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Vitamin B1-HD
Thiamin mononitrat..........50mg

Hộp 2 vỉ x 20 viên nang mềm
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Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độkhôngquá 30°C,
tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số đăng ký:
Sản xuất tại:

CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Sốlôsx:

Ngàysx:

HD:

péXA TAMTAYTREEM -ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG—102ChỉLăng, P.NguyễnTrãi,TP.HảiDương,tỉnhHải Dương
 

 

=>
¬x

; =
37
ac

3 =

|
2

=n
—|

  

 
soinsd#2 1J0S 06 X S191SIQ 6 J0 X0q

Bugg?"1Ê/JJUOUOUI UJUIPJtJL

GH-1@ 0IUIEIN

 

 
 
 

 

 

https://nhathuocngocanh.com/ https://trungtamthuoc.com/



MAU NHAN SAN PHAM

1- Nhãn hộp:
 

Thành phần: (Mỗi uiên nang mêm chứa):

Vitamin B1 (Thiamin mononifrdf)..............------------.50 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng - Cách dùng:
Xemtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp
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- ¬ - CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

DEXA TAMTAYTREEM - BOCKYHUONGDANSUDUNGTRUGCKHIDUNG — 102ChỉLăng,P.NguyễnTrái,TP.HảiDương,tỉnhHảiDương
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2- Nhãn vỉ:
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Vitamin B1 -HD ="co
Thiamin mononitrat.......... a:

= —

=Ể
@-

ae
1

>ề
Hộp 3 vỉ x 20 viên nang mềm

Bảo quản:Nơikhôráo,nhiệtđộ khôngquá30°C, Sốlôsx:
tránh ánh sáng. Ngày sx:

Tiêu chuẩn: TCCS =
Số đăng ký: Sản xuất tại:
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MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:
 

Thanh phần: (Mỗi uiên nang mêm chứa):

Vitamin B1 (Thiœmin monontfrdf)..............

Tá dược

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng -

Xemtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp

vừa đủ 1 viên

Cách dùng:
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Vitamin B1 -HD =co
Thiamin mononitrat.......... ac:
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Hộp 5ð vỉ x 10 viên nang mềm

Bảo quản:Nơikhô ráo,nhiệtđộ khôngquá30°C, Sốlôsx:
tránh ánh sáng. Ngày sx:

Tiêu chuẩn: TCCS =
Số đăng ký: Sản xuất tại:

péXA TAMTAYTREEM- ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG © 102 ChiLang, P. NguyénTrai,TP.Hai Duong,tinhHải Duong
CONG TY CP DUGC VTYT HAI DUONG
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1- Nhãn hộp:

Liêudùng- Cáchdùng:
Bệnhberiberi:

- Mức độ nhẹ: Uốnghàng ngày, mỗi ngày
uống l viên.

- Mức độ nặng, Uốnghàng ngày, mỗi ngày
uống6 viên, chia 2-3 lần.
* Viêm đa dây thần kinh do rượu: Uống

hàng ngày, mỗingàyuốngl viên.
* Hoặc dùng theo hướng dẫn của thầy

thuốc.
* Người có rối loạn đường tiêu hóa và

những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh
mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân
tạo: dùngtheochỉđịnhcủa bác sỹ.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không
quá 30°, tránh ánh sáng.
Tiêuchuẩn: TCCS

SDK:

Đểxatầmtay trẻ em.
Đọckỹ hướngdẫnsửdụngtrướckhidùng
Nếucầnthêmthôngtinxinhỏi ýkiếnBác sỹ 

   
Vitamin B1 (Thiasdnmomomirrot}Kia 50mg

TRANG...vừađủ 1 viên

Chỉđịnh:
- Điều trị và phòng bệnh thiếu vitamin B1: Bệnh

beriberi, viêm đa đây thần kinh do rượu, phụ nữ

mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và

những người nuôi dưỡng bằng đường tinh mach,

thẩmphânmàngbụngvà thậnnhântạo.
Chốngchỉđịnh:

- QuámẫncảmvớivitaminB1.

Đểxatầmtaytrẻem.
Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng

MẪU NHÃNSẢNPHẨM

Vitamin B1-HD
Thiamin mononitrat.

 

VitaminBI HD
Thiamin mononitrat..........

 

Hộp 1 0 viên nang mềm

Thiamin mononitrat..........

GMP- WHO

 

-_Mte"nanhẹ:ho Uống hàng ngày, mỗi ngày uống 1

-"nhwees.Uốnghàng ngày, mỗi ngày uống 6
viên,chia 2-3

* Viêmđadâythânkinhdorượu: Uốnghàng
ngày, mỗi ngày uống 1 viên.
* Hoặcdùngtheohướngdẫncủathâythuốc.
* Ngườicórốiloạnđườngtiêuhóa và những

ngườinuôidưỡngbằngđườngtĩnhmạch,thẩmphân
màngbụngvà thậnnhântạo:dùngtheochỉđịnhcủa
bácsỹ.

Bảoquản: Đểnơikhôráo, nhiệtđộkhôngquá
3C,tránhánhsáng...
'Tiêuchuẩn: TCCS Ngày Sc

Sảnmấttạ:CÔNGTYCPDƯỢCVTYTHẢI DƯƠNG ÔHpPHARMA: viên sangmêm SDK:

Vitamin B1HD =

Thanhphan:

Mỗiviên nangmềmchứa:

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)........50 mg

"Tá được :....................--.------«<<vừa đủ 1 viên

Chỉđịnh:

- Diéu trị và phòng bệnh thiếu vitamin BI:

Bệnh beriberi, viêm đa dây thần kinh do

rượu, phụ nữ mang thai, người có rối loạn

đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng

bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng

bụngvà thận nhân tạo.

Chốngchỉ định:
~-Quá mẫncảmvới vitamin B1.

Số lô sx:

Ngày sx:

HD:
 

Sảnxuấttại:

CONGTYCPDƯỢCVTYTHAIDUONG
102ChỉLăng, P.NguyễnTrãi, TP. Hải Dương,tínhHảiDương
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Vitamin B1-HD
Thiamin mononitrat..........50mg

Hộp 1 lọ 100 viên nang mềm
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

VITAMIN B1-HD

Dang bao ché: Vién nang mém

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin B, (Thiamin mononitrat) 50 mg

(Tá dược gôm: Dâu đậu nành, dâu cọ, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70, sap ong

trang, nipagin, nipasol, titan dioxyd, Ethyl vanilin, Màu erythrosin vừa đủ 1 viên).

Dược lực học

- Khi vào cơ thể Vitamin B1 sẽ được chuyển hóa thành Thiamin pyrophosphat là một

coenzym có hoạt tính sinh học. Coenzym này chuyên hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử ¬

carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - cetoglutarat và trong việc sử dụng

pentose trong chu trinh hexose monophosphat. Thiếu hụt thiamin sẽ gây ra beriberi (bệnh tê

phù). Thiếu hụt nhẹ biểu hiện trên hệ thần kinh (beriberi khô) như viêm dây thần kinh ngoại

biên, rối loạn cảm giác các chi, có thể tăng hoặc mất cảm giác. Trương lực cơ giảm dần và có ow

thể gây ra chứng bại chỉ hoặc liệt một chi nao do. Thiếu hụt trầm trọng gây rối loạn nhân cách,

trầm cảm, thiếu sáng kiến và trí nhớ kém. Các triệu chứng tim mạch do thiếu hụt thiamin bao

   
gồm khó thở khi gắng sức, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh và các rối loạn khác trên tim.

Dược động học:

phân bố vào các mô và sữa. Thỉamin được thải trừ qua nước tiêu dưới dạng phân tử Thiamin

nguyên vẹn.

Chỉ định:

Điều trị và phòng bệnh thiếu vitamin B1: Bệnh beriberi, viêm đa dây thần kinh do rượu, phụ

nữ mang thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh

mạch, thâm phân màng bụng và thận nhân tạo.

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với vitamin BI.

Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng: ban da, ngứa, mày

i
day, kho tho, ra nhiều mồ hôi...
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“Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”.

Liều dùng - Cách dùng:

Bệnh beriberi:

+ Mức độ nhẹ: Uống hàng ngày, mỗi ngày uống l viên.

+ Mức độ nặng, Uống hàng ngày, mỗi ngày uống 6 viên, chia 2-3 lần.

Viêm đa dây thần kinh do rượu: Uống hàng ngày, mỗi ngày uống l viên.

Hoặc dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thâm phân

màng bụng và thận nhân tạo: dùng theo chỉ định của bác sỹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú :

Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú khi có chỉ định của Bác sỹ.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có báo cáo.

  
  

  

 

Quá liều và xử trí:

Khi dùng liều cao, kéo dài, cơ thể có biểu hiện các triệu chứng:Ra nhiều mồhô

huyết áp, buồn nôn, nôn, ban da, ngứa, mày đay, khó thở, dáng đi không vững, tê cong ch 
Phai ngung dung thuốc, thông báo cho bác sĩ để kịp thời điều trị. Không dùng thuốc quá

định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng:Đạt TCCS

Trình bày: Hộp2 vỉ x 20 viên, hộp 3 vi x 20 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp I lọ 100 viên,

hướng dẫn sử dụng.

“Chúý: - Không dùng qua liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Dé xa tam tay tré emL AIG thông tin xin hỏiý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CÔ HAN Được ÌTYT HAI DUONG

102 Chỉ Lăng-Phườn Dewan Tiết TỀ1Hồi Dương-tỉnh Hải Dương
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